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I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - MẠNG HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: BÉ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA HOẠT ĐỘNG TÁI 
CHẾ

CHỦ ĐỀ: 
 " BÉ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
QUA HOẠT ĐỘNG TÁI CHẾ”

Bé bảo vệ 
môi 

trường 
qua hoạt 
động tái 

chế
Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Ghi 

chú

Địa 
điểm 

tổ 
chức

3T  

TT  

Mục tiêu chủ đề: Bé 
bảo vệ môi trường 
qua hoạt động tái 

chế

Nội dung chủ đề: 
Bé bảo vệ môi 

trường qua hoạt 
động tái chế

Mạng hoạt động chủ đề: 
Bé bảo vệ môi trường 
qua hoạt động tái chế

 05/01-
23/01/2026

Bé với 
rác thải

Sự kỳ diệu 
từ giấy

Dự án: 
Túi giấy  

1  I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

6 CĐ6

Thực hiện đủ các 
bước của động tác hô 
hấp trong bài tập thể 
dục theo hướng dẫn

Tập kết hợp 5 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 
dục theo chủ đề

Bài 6:
- Hô hấp: Hít vào- thở ra
- Tay: Hai tay thay nhau 
đưa ra trước, ra sau
- Chân: Đứng dậm chân tại 
chỗ
- Bụng:Ngồi duỗi chân hai 
chân thay nhau đưa lên cao
- Bật:  Bật tiến về phía 
trước

Sân 
chơi x TDS TDS TDS  

7 CĐ6

Tập nhịp nhàng, phối 
hợp với các động tác 
của bài thể dục theo 
hình thức dân 
vũ,erobic kết hợp với 
bài hát/bản nhạc

Tập các động tác 
thể dục sáng dưới 
hình thức tập dân 
vũ, erobic

Tập đồng diễn toàn trường 
bài: Chiến binh xanh

Sân 
chơi x HĐNT HĐNT HĐNT  
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CHỦ ĐỀ: 
 " BÉ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
QUA HOẠT ĐỘNG TÁI CHẾ”

Bé bảo vệ 
môi 

trường 
qua hoạt 
động tái 

chế
Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Ghi 

chú

Địa 
điểm 

tổ 
chức

3T  

TT  

Mục tiêu chủ đề: Bé 
bảo vệ môi trường 
qua hoạt động tái 

chế

Nội dung chủ đề: 
Bé bảo vệ môi 

trường qua hoạt 
động tái chế

Mạng hoạt động chủ đề: 
Bé bảo vệ môi trường 
qua hoạt động tái chế

 05/01-
23/01/2026

Bé với 
rác thải

Sự kỳ diệu 
từ giấy

Dự án: 
Túi giấy  

56 CĐ6

Bò theo đường zíc 
zắc (rộng 50cm, có 3-
4 điểm zic zắc, mỗi 
điểm cách nhau 
2,5m) không chệch ra 
ngoài

Bò theo đường zíc 
zắc (rộng 50cm, 
có 3-4 điểm zic 
zắc, mỗi điểm 
cách nhau 2,5m)

HĐH: Bò theo đường zíc 
zắc  

Lớp 
học x HĐH    

80 CĐ6
Ném xa bằng 2 tay về 
phía trước theo khả 
năng

Ném xa bằng 2 
tay HĐH: Ném xa bằng 2 tay Lớp 

học x   HĐH  

96 CĐ6

Giữ được thăng bằng 
cơ thể khi thực hiện 
vận động bật tiến về 
phía trước

Bật tiến về phía 
trước

HĐH: Bật tiến về phía 
trước

Lớp 
học x  HĐH   

110 CĐ6
Trẻ có khả năng tham 
gia một số trò chơi 
dân gian quen thuộc

Một số  chơi dân 
gian 

TCDG: Mèo đuổi chuột, 
kéo co, chi chi chành 
chành

Sân 
chơi x HĐNT HĐNT HĐNT  

134 CĐ6 Xé - dán giấy dài 
khoảng 10cm Xé - dán giấy Xé - dán giấy Lớp 

học x HĐG HĐG HĐG  

189 CĐ6

Biết chấp nhận và 
thực hiện được một số 
hành vi tốt trong vệ 
sinh phòng bệnh khi 
được nhắc nhở

Bỏ rác đúng nơi 
quy định Bỏ rác đúng nơi quy định Lớp 

học x ĐTT HĐC HĐC  
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CHỦ ĐỀ: 
 " BÉ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
QUA HOẠT ĐỘNG TÁI CHẾ”

Bé bảo vệ 
môi 

trường 
qua hoạt 
động tái 

chế
Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Ghi 

chú

Địa 
điểm 

tổ 
chức

3T  

TT  

Mục tiêu chủ đề: Bé 
bảo vệ môi trường 
qua hoạt động tái 

chế

Nội dung chủ đề: 
Bé bảo vệ môi 

trường qua hoạt 
động tái chế

Mạng hoạt động chủ đề: 
Bé bảo vệ môi trường 
qua hoạt động tái chế

 05/01-
23/01/2026

Bé với 
rác thải

Sự kỳ diệu 
từ giấy

Dự án: 
Túi giấy  

192 CĐ6

Có khả năng nhận biết 
trang phục theo thời 
tiết. Bước đầu tập 
mặc quần áo

Nhận biết trang 
phục theo thời 
tiết. Bước đầu tập 
mặc quần áo

Nhận biết trang phục theo 
thời tiết. Bước đầu tập mặc 
quần áo

Lớp 
học x HĐC ĐTT ĐTT  

204 CĐ6

Biết tránh và không 
làm một số hành 

động nguy hiểm khi 
được nhắc nhở phù 

hợp độ tuổi

Những việc làm 
có thể gây nguy 

hiểm cho bản thân 
(cười đùa khi ăn 
uống dễ gây sặc, 

ngậm hột hạt, tự ý 
uống thuốc/ ăn 

thức ăn lạ, không 
leo trèo bàn ghế , 

lan can, không 
theo người lạ, trêu 

động vật, hút 
thuốc lá có hại 
cho sức khỏe, 
không lại gần 

người đang hút 
thuốc lá,…)

Những việc làm có thể gây 
nguy hiểm cho bản thân 
(cười đùa khi ăn uống dễ 
gây sặc, ngậm hột hạt, tự ý 
uống thuốc/ ăn thức ăn lạ, 
không leo trèo bàn ghế , 
lan can, không theo người 
lạ, trêu động vật, hút thuốc 
lá có hại cho sức khỏe, 
không lại gần người đang 
hút thuốc lá,…)

Lớp 
học x VS-AN VS-AN VS-AN  

214 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

234 CĐ6 Biết một số đặc điểm 
nổi bật và cách sử 

Đặc điểm nổi bật, 
công dụng, cách HĐH: Sự kỳ diệu từ giấy Lớp 

học x  HĐH   
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CHỦ ĐỀ: 
 " BÉ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
QUA HOẠT ĐỘNG TÁI CHẾ”

Bé bảo vệ 
môi 

trường 
qua hoạt 
động tái 

chế
Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Ghi 

chú

Địa 
điểm 

tổ 
chức

3T  

TT  

Mục tiêu chủ đề: Bé 
bảo vệ môi trường 
qua hoạt động tái 

chế

Nội dung chủ đề: 
Bé bảo vệ môi 

trường qua hoạt 
động tái chế

Mạng hoạt động chủ đề: 
Bé bảo vệ môi trường 
qua hoạt động tái chế

 05/01-
23/01/2026

Bé với 
rác thải

Sự kỳ diệu 
từ giấy

Dự án: 
Túi giấy  

CĐ6

dụng đồ dùng, đồ 
chơi các nguyên liệu 
tái chế

sử dụng đồ dùng, 
đồ chơi,các 

nguyên liệu tái 
chế

HĐH: Hoạt động (E2) 
Khám phá nguyên liệu làm 
túi giấy . Củng cố mở rộng  
( E4 thuộc quy trình 5E); 
Đánh giá (E5 thuộc quy 
trình 5E)

Lớp 
học   HĐH  

321 CĐ6

Biết gộp và đếm hai 
nhóm đối tượng cùng 
loại có tổng trong 
phạm vi 4. 

Biết gộp và đếm 
hai nhóm đối 
tượng cùng loại 
có tổng trong 
phạm vi 4. 

HĐH: Biết gộp và đếm  
PV 4

Lớp 
học x HĐH    

345 CĐ6

Biết so sánh 2 đối 
tượng về kích thước 
và nói được các từ: 

dài hơn / ngắn hơn, to 
hơn/ nhỏ hơn

So sánh to-nhỏ,  
dài - ngắn của 2 

đối tượng

HĐH: So sánh to- nhỏ của 
2 đối tượng

Lớp 
học x  HĐH   

402 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

412 CĐ6

Có khả năng nghe 
hiểu nội dung truyện 
kể, truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 
truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

HĐH: Truyện Tâm sự của 
vỏ hộp

Lớp 
học x HĐH    
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CHỦ ĐỀ: 
 " BÉ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
QUA HOẠT ĐỘNG TÁI CHẾ”

Bé bảo vệ 
môi 

trường 
qua hoạt 
động tái 

chế
Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Ghi 

chú

Địa 
điểm 

tổ 
chức

3T  

TT  

Mục tiêu chủ đề: Bé 
bảo vệ môi trường 
qua hoạt động tái 

chế

Nội dung chủ đề: 
Bé bảo vệ môi 

trường qua hoạt 
động tái chế

Mạng hoạt động chủ đề: 
Bé bảo vệ môi trường 
qua hoạt động tái chế

 05/01-
23/01/2026

Bé với 
rác thải

Sự kỳ diệu 
từ giấy

Dự án: 
Túi giấy  

413 CĐ6

Có khả năng nghe 
các bài hát, bài thơ, 

ca dao, đồng dao, tục 
ngữ, câu đố, hò, vè 
phù hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực hiện

Nghe các bài hát, 
bài thơ, ca dao, 
đồng dao, tục 

ngữ, câu đố, hò, 
vè phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề 
thực hiện

Nghe cô và xem trên ti vi:                                                                     
+ Bài hát: Điều đó tùy 
thuộc vào hành động của 
bạn; Em vẽ môi trường 
màu xanh; Chung tay bảo 
vệ môi trường                                                                                                                                                 
Đọc thơ: Vứt rác đúng 
chỗ; Bé luôn ghi nhớ; Em 
yêu tờ giấy                                                                                                                                                                                                                                             
Đồng dao: Rềnh rềnh ràng 
ràng; Bắc kim thang

Lớp 
học x ĐTT HĐC HĐC  

433 CĐ6

Có khả năng đọc 
thuộc bài thơ, ca dao, 
đồng dao phù hợp độ 
tuổi và chủ đề thực 
hiện. Có khả năng 

đọc biểu cảm bài thơ, 
ca dao, đồng dao phù 

hợp độ tuổi

Đọc bài thơ, ca 
dao, đồng dao phù 

hợp độ tuổi và 
chủ đề 

HĐH: Thơ Không dùng túi 
nilon; Vứt rác đúng chỗ

Lớp 
học x  HĐH HĐH  
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CHỦ ĐỀ: 
 " BÉ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
QUA HOẠT ĐỘNG TÁI CHẾ”

Bé bảo vệ 
môi 

trường 
qua hoạt 
động tái 

chế
Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Ghi 

chú

Địa 
điểm 

tổ 
chức

3T  

TT  

Mục tiêu chủ đề: Bé 
bảo vệ môi trường 
qua hoạt động tái 

chế

Nội dung chủ đề: 
Bé bảo vệ môi 

trường qua hoạt 
động tái chế

Mạng hoạt động chủ đề: 
Bé bảo vệ môi trường 
qua hoạt động tái chế

 05/01-
23/01/2026

Bé với 
rác thải

Sự kỳ diệu 
từ giấy

Dự án: 
Túi giấy  

455 CĐ6

Biết nhìn vào tranh 
minh họa và gọi tên 
nhân vật trong tranh. 
Biết cầm sách đúng 
chiều và mở sách, 

xem tranh và "đọc" 
truyện. 

Xem và nghe đọc 
các loại sách khác 
nhau. Cầm sách 

đúng chiều và mở 
sách, xem tranh 
và "đọc" truyện. 

Xem và nghe đọc các loại 
sách khác nhau. Cầm sách 
đúng chiều và mở sách, 
xem tranh và "đọc" truyện. 

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG  

473 CĐ6

Trẻ làm quen với một 
số từ theo chủ đề 

trong các hoạt động 
LQTA

Làm quen với một 
số từ theo chủ đề 
hoạt động LQTA

Tham gia lớp học tiếng 
anh

Phòng 
chức 
năng

x HĐC HĐC HĐC  

475  IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

532 CĐ6 Biết chú ý lắng nghe 
khi cô, bạn nói

Biết chú ý lắng 
nghe khi cô, bạn 
nói

Biết chú ý lắng nghe khi 
cô, bạn nói

Lớp 
học x HĐC ĐTT HĐC  

534 CĐ6
Biết cùng chơi với 
các bạn trong các trò 
chơi theo nhóm nhỏ

Chơi cùng bạn 
theo nhóm nhỏ

Chơi cùng bạn theo nhóm 
nhỏ

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG  

535 CĐ6

Biết trao đổi, thỏa 
thuận, chia sẻ và phối 
hợp với bạn trong 
nhóm để cùng thực 
hiện hoạt động chung 
(chơi, trực nhật, tạo 
ra sản phẩm) 

Phối hợp cùng 
bạn trong chơi, 
trực nhật

Phối hợp cùng bạn trong 
chơi, trực nhật

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG  
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CHỦ ĐỀ: 
 " BÉ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
QUA HOẠT ĐỘNG TÁI CHẾ”

Bé bảo vệ 
môi 

trường 
qua hoạt 
động tái 

chế
Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Ghi 

chú

Địa 
điểm 

tổ 
chức

3T  

TT  

Mục tiêu chủ đề: Bé 
bảo vệ môi trường 
qua hoạt động tái 

chế

Nội dung chủ đề: 
Bé bảo vệ môi 

trường qua hoạt 
động tái chế

Mạng hoạt động chủ đề: 
Bé bảo vệ môi trường 
qua hoạt động tái chế

 05/01-
23/01/2026

Bé với 
rác thải

Sự kỳ diệu 
từ giấy

Dự án: 
Túi giấy  

538 CĐ6
Có khả năng nhận 
biết hành vi " đúng" - 
" sai", " tốt" - " xấu"

Nhận biết hành vi 
" đúng" - " sai", " 

tốt" - " xấu"

Nhận biết hành vi " đúng" 
- " sai", " tốt" - " xấu"

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG  

542 CĐ6 Biết quan tâm, giúp 
đỡ bạn khi cần thiết

Quan tâm, giúp 
đỡ bạn Quan tâm, giúp đỡ bạn Lớp 

học x HĐC ĐTT HĐC  

550 CĐ6
Biết bỏ rác đúng nơi 
quy định khi được 

nhắc nhở

Giữ gìn vệ sinh 
môi trường

HĐH: Bé giữ gìn môi 
trường

Lớp 
học x HĐH    

561 CĐ6

Chăm chú lắng nghe, 
và hưởng ứng cảm 

xúc (hát theo, vỗ tay, 
nhún nhảy, lắc lư, thể 
hiện động tác minh 

họa) theo bài hát, bản 
nhạc; thích nghe đọc 

thơ, đồng dao, ca 
dao, tục ngữ; thích 
nghe kể câu chuyện 
phù hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực hiện

Nghe bài hát, bản 
nhạc; thơ, đồng 
dao, ca dao, tục 
ngữ; kể chuyện 
phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề 
thực hiện

Cho trẻ vỗ tay, lắc lư, 
nhún nhảy theo bài hát: 
Em yêu cây xanh; Trái đất 
này là của chúng mình

Lớp 
học x HĐC HĐC ĐTT  

564 CĐ6

Thích nghe các bài 
hát, bản nhạc (nhạc 
thiếu nhi, dân ca) 
theo chủ đề, phù hợp 
với độ tuổi

Nghe các bài hát, 
bản nhạc (nhạc 

thiếu nhi, dân ca)
Nghe hát thiếu nhi Lớp 

học x VS-AN VS-AN VS-AN  
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CHỦ ĐỀ: 
 " BÉ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
QUA HOẠT ĐỘNG TÁI CHẾ”

Bé bảo vệ 
môi 

trường 
qua hoạt 
động tái 

chế
Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Ghi 

chú

Địa 
điểm 

tổ 
chức

3T  

TT  

Mục tiêu chủ đề: Bé 
bảo vệ môi trường 
qua hoạt động tái 

chế

Nội dung chủ đề: 
Bé bảo vệ môi 

trường qua hoạt 
động tái chế

Mạng hoạt động chủ đề: 
Bé bảo vệ môi trường 
qua hoạt động tái chế

 05/01-
23/01/2026

Bé với 
rác thải

Sự kỳ diệu 
từ giấy

Dự án: 
Túi giấy  

568 CĐ6
Biết hát tự nhiên, hát 
được theo giai điệu 
bài hát quen thuộc

Hát đúng giai 
điệu, lời ca bài hát 
(theo các chủ đề 

trọng tâm)

HĐH: Dạy hát: Con diều 
giấy

Lớp 
học x  HĐH   

572 CĐ6

Có khả năng vận 
động theo nhịp điệu 
bài hát, bản nhạc (vỗ 
tay theo phách, nhịp, 
vận động minh họa)

Vận động đơn 
giản theo nhịp 

điệu của các bài 
hát, bản nhạc / Sử 
dụng các dụng cụ 

gõ đệm theo 
phách

HĐH: VĐ Không xả rác  x   HĐH  

575 CĐ6

Biết sử dụng các 
nguyên vật liệu tạo 
hình để tạo ra sản 

phẩm theo sự gợi ý

Sử dụng các 
nguyên vật liệu 

tạo hình để tạo ra 
các sản phẩm

Sử dụng các nguyên vật 
liệu tạo hình để tạo ra các 
sản phẩm

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG  

579 CĐ6

Biết vẽ các nét thẳng, 
xiên, ngang để tạo 

thành bức tranh đơn 
giản

Sử dụng một số 
kỹ năng vẽ nét 

thẳng, xiên, ngang 
để tạo thành bức 
tranh đơn giản 

Trẻ biết sử dụng một số kỹ 
năng vẽ nét thẳng, xiên, 
ngang để tạo thành bức 
tranh đơn giản 

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG  

593 CĐ6
Biết và gọi tên màu 
sắc cơ bản (màu 
nước)

Màu sắc cơ bản 
của màu nước HĐH: Tô màu nước Lớp 

học x HĐH    
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CHỦ ĐỀ: 
 " BÉ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
QUA HOẠT ĐỘNG TÁI CHẾ”

Bé bảo vệ 
môi 

trường 
qua hoạt 
động tái 

chế
Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Ghi 

chú

Địa 
điểm 

tổ 
chức

3T  

TT  

Mục tiêu chủ đề: Bé 
bảo vệ môi trường 
qua hoạt động tái 

chế

Nội dung chủ đề: 
Bé bảo vệ môi 

trường qua hoạt 
động tái chế

Mạng hoạt động chủ đề: 
Bé bảo vệ môi trường 
qua hoạt động tái chế

 05/01-
23/01/2026

Bé với 
rác thải

Sự kỳ diệu 
từ giấy

Dự án: 
Túi giấy  

595 CĐ6
Biết nhận xét các sản 
phẩm tạo hình của 
mình, của bạn

Nhận xét sản 
phẩm tạo hình

Nhận xét sản phẩm tạo 
hình

Lớp 
học x HĐC  HĐC  

597 CĐ6

Bước đầu trẻ có kĩ 
năng thiết kế, chế tạo 

các sản phẩm tạo 
hình đơn giản theo ý 
tưởng của cá nhân 

trong các hoạt động 
steam

Thiết kế, chế tạo 
các sản phẩm tạo 

hình đơn giản 
theo ý tưởng của 
cá nhân trong các 
hoạt động steam

HĐH:  STEAM theo quy 
trình EDP:  Làm túi giấy

Lớp 
học x   HĐH  

611 CĐ6

Có khả năng đo, vẽ, 
cắt dán ghép để tạo 
thành mô hình bản 
thiết kế

Đo, vẽ, cắt dán 
ghép để tạo mô 
hình bản thiết kế

Đo, vẽ, cắt dán ghép để tạo 
mô hình bản thiết kế

Lớp 
học x HĐG HĐG   

612 CĐ6

Trẻ có thể đánh giá 
được sản phẩm với 
thiết kế ban đầu và 
tiếp tục chỉnh sửa, 

hoàn thiện sản phẩm 
theo bản thiết kế

Đánh giá được 
sản phẩm với thiết 
kế ban dầu và tiếp 

tục chỉnh sửa, 
hoàn thiện sản 
phẩm theo bản 

thiết kế

Trưng bày sản phẩm, chia 
sẻ và đánh giá về sản 
phẩm của dự án "  "(E6)

Lớp 
học x   HĐC  

613 CĐ6
Có khả năng đặt tên 
cho sản phẩm tạo 
hình

Đặt tên cho sản 
phẩm của mình

Đặt tên cho sản phẩm của 
mình

Lớp 
học x HĐC  HĐC  
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CHỦ ĐỀ: 
 " BÉ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
QUA HOẠT ĐỘNG TÁI CHẾ”

Bé bảo vệ 
môi 

trường 
qua hoạt 
động tái 

chế
Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Ghi 

chú

Địa 
điểm 

tổ 
chức

3T  

TT  

Mục tiêu chủ đề: Bé 
bảo vệ môi trường 
qua hoạt động tái 

chế

Nội dung chủ đề: 
Bé bảo vệ môi 

trường qua hoạt 
động tái chế

Mạng hoạt động chủ đề: 
Bé bảo vệ môi trường 
qua hoạt động tái chế

 05/01-
23/01/2026

Bé với 
rác thải

Sự kỳ diệu 
từ giấy

Dự án: 
Túi giấy  

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG TRONG NĂM HỌC 
PHÂN BỔ THEO ĐỘ TUỔI   36     

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất (Phần vận động)   7     

                  - Lĩnh vực thể chất (Phần chăm sóc, nuôi 
dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích)   3     

                  - Lĩnh vực nhận thức   3     

                  - Lĩnh vực ngôn ngữ   5     

                  - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội (cộng 
thêm 1 phần lĩnh vực thể chất)   6     

                  - Lĩnh vực thẩm mỹ   12     
Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề  22 20 22  
Trong đó:   - Đón trả trẻ  2 3 2  
                 - Thể dục sáng  1 1 1  
                 - Hoạt động góc  8 8 7  
                 - Hoạt động ngoài trời  2 2 2  
                 - Vệ sinh - ăn ngủ  2 2 2  
                 - Hoạt động chiều  7 4 8  
                 - Thăm quan dã ngoại  0 0 0  
                 -  Lễ hội  0 0 0  

Chia theo hoạt động trong 
chế độ sinh hoạt

                 - Hoạt động học  5 5 5  
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CHỦ ĐỀ: 
 " BÉ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
QUA HOẠT ĐỘNG TÁI CHẾ”

Bé bảo vệ 
môi 

trường 
qua hoạt 
động tái 

chế
Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Ghi 

chú

Địa 
điểm 

tổ 
chức

3T  

TT  

Mục tiêu chủ đề: Bé 
bảo vệ môi trường 
qua hoạt động tái 

chế

Nội dung chủ đề: 
Bé bảo vệ môi 

trường qua hoạt 
động tái chế

Mạng hoạt động chủ đề: 
Bé bảo vệ môi trường 
qua hoạt động tái chế

 05/01-
23/01/2026

Bé với 
rác thải

Sự kỳ diệu 
từ giấy

Dự án: 
Túi giấy  

Lĩnh vực thể chất  1 1 1  
Lĩnh vực nhận thức   1 2 1  
Lĩnh vực ngôn ngữ   1 1 1  
Lĩnh vực TCKNXH   0 0 0  
Lĩnh vực thảm mỹ   1 1 2  
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh
Số tuần 

thực 
hiện

Thời gian thực 
hiện Dự án steam Người phụ trách

Ghi chú về 
sự điều 

chỉnh (nếu 
có)

Bé với rác thải 1 Từ 05/01 đến 09/01
Sự kỳ diệu từ giấy 1 Từ 12/01 đến 16/01
Dự án: Túi giấy 1 Từ 19/01 đến 23/01

Bùi Thị Liên

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh “Bé với rác thải” Nhánh “Sự kỳ diệu từ giấy” Nhánh “Dự án: Túi giấy”
- Có kế hoạch bài soạn đầy đủ, rõ ràng.
- Tạo tâm lí thoải mái cho trẻ khi đến trường.
- Các nguyên học liệu, tranh ảnh, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho chủ đề.

Giáo viên - Lựa chọn mục tiêu, nội dung phù 
hợp để lập kế hoạch cho chủ đề: 
"Bé bảo vệ môi trường qua hoạt 
động tái chế”.
- Định hướng các góc và trang trí 
các góc chơi có nội dung về chủ đề.
- Cung cấp cho trẻ một số kiến 
thức về chủ đề.
- Trang trí, tạo môi trường lớp học 
có các nội dung, hoạt động phù 
hợp với chủ đề: Bé bảo vệ môi 
trường qua hoạt động tái chế.

- Cho trẻ được trải nghiệm, xem 
tranh ảnh về các loại đồ dùng làm 
từ giấy: Giấy báo cũ, giấy mới, 
giấy cũ...
- Chẩn bị các loại ngyên vật liệu 
được làm từ giấy : Giấy màu, hộp 
giấy,  túi giấy.....
+ Viết thư ngỏ gửi cho phụ huynh 
về dự án “ Dự án: Túi giấy”.

- Tạo môi trường theo chủ đề: 
thiết kế các hoạt động trong các 
góc chơi, trang trí lớp theo chủ 
đề “Dự án: Túi giấy”. 
- Bổ sung keo, băng dính, các 
loại giấy, tranh truyện, sách báo, 
các bài thơ, truyện kể, câu đố 
theo chủ đề nhánh “Dự án: Túi 
giấy”. 
+ E1: Viết thư ngỏ gửi cho phụ 
huynh về dự án làm túi giấy
- Xây dụng mạng hoạt động dự án
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Nhánh “Bé với rác thải” Nhánh “Sự kỳ diệu từ giấy” Nhánh “Dự án: Túi giấy”
- Chuẩn bị tranh truyện, hình ảnh 
thơ trên máy tính về rác thải.
- Sưu tầm bài hát, bài thơ, câu 
chuyện, nhạc bài hát về rác thải.
- Các loại ngyên vật liệu: giấy vụn, 
vỏ hộp sữa, chai nhựa, túi nilon…

- Bổ sung 1 số trò chơi steam: 
Phân loại nguyên liệu làm “Dự 
án: túi giấy”.

Nhà trường - Tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất để giáo viên thực hiện chủ đề
- Chỉ đạo hướng dẫn, duyệt và sửa, góp ý kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ cho giáo viên
- Hướng dẫn, giúp đỡ giáo viên trong chuyên môn.

Phụ huynh - Tạo tâm thế vui vẻ cho trẻ trước 
khi đến trường, lớp. 
- Giúp cô sưu tầm phế liệu tạo môi 
trường hoạt động cho trẻ thêm đa 
dạng.
- Phối hợp với cô giáo dạy trẻ lễ 
giáo.

- Một số nguyên liệu đồ chơi nếu 
có như: giấy bìa, hộp catong, gỗ, 
vải.
- Sưu tầm tranh ảnh, đồ chơi có 
nội dung liên quan đến chủ đề.

- Đưa trẻ đi học đúng giờ, giúp 
trẻ ôn luyện, củng cố những kiến 
thức mà trẻ đã học trong chủ đề.
- Ủng hộ nguyên vật liệu chai vỏ 
nhựa, giấy, bìa A4, sách báo cũ, 
các nguyên học liệu làm dự án,
trò chuyện với trẻ về chủ đề.

Trẻ

- Giúp cô sắp xếp lớp cùng cô trang 
trí tạo môi trường theo chủ đề.
- Có ý thức giữ gìn vệ sinh cá 
nhân, vệ sinh thân thể.

- Có tâm thế háo hức thích được 
đến lớp học.
- Trẻ chuẩn bị cùng cô một số hoạt 
động cho chủ đề nhánh: Sự kỳ diệu 
từ giấy
 - Chơi với bạn đoàn kết, biết giữ 
gìn đồ dùng đồ chơi, giữ trật tự 
trong giờ học, nghe lời cô giáo.

- Cùng cô tạo môi trường lớp 
học.
- Trẻ chuẩn bị cùng cô một số 
hoạt động cho chủ đề nhánh: Dự 
án: Túi giấy
- Trẻ cùng cô chuẩn bị một số 
nguyên vật liệu, sản phẩm chủ đề 
nhánh.
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IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ, nhắc 
phụ huynh kí sổ xác nhận tình trạng sức khỏe trẻ.
- Bỏ rác đúng nơi quy định.
- Nghe cô và xem trên ti vi:                                                                     
+ Bài hát: Điều đó tùy thuộc vào hành động của bạn; Em vẽ môi trường màu xanh; 
Chung tay bảo vệ môi trường                                                                                                                                                 
+ Đọc thơ: Vứt rác đúng chỗ; Bé luôn ghi nhớ; Em yêu tờ giấy                                                                                                                                                                                                                                             
+ Đồng dao: Rềnh rềnh ràng ràng; Bắc kim thang
- Nhận biết trang phục theo thời tiết. Bước đầu tập mặc quần áo                                                                                                                                                                                                                                             
- Biết chú ý lắng nghe khi cô, bạn nói.
- Biết quan tâm, giúp đỡ bạn khi cần thiết. 
- Cho trẻ vỗ tay, lắc lư, nhún nhảy theo bài hát: Em yêu cây xanh; Trái đất này là của 
chúng mình
- E1: Cô giới thiệu về dự án STEAM “Dự án: Túi giấy”; 
- Hỏi trẻ về nhiệm vụ được giao của chiều thứ 6 tuần trước:
  + Con đã mang được nguyên học liệu gì đến lớp?
  + Giao nhiệm vụ các nhóm phân loại nguyên học liệu và chuẩn bị môi trường cùng 
cô.

2 Thể dục sáng

1. Khởi động: Khởi động cùng bài hát: “Nhạc không lời”
2. Trọng động: 
- Hô hấp: Hít vào- thở ra
a. BTPTC:
- Tay: Hai tay thay nhau đưa ra trước, ra sau

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

edu.v
n lú

c 
22:2

0 2
9/0

4/2
026

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31311312 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on H
òa B

ìn
h



Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

- Chân: Đứng dậm chân tại chỗ
- Bụng:Ngồi duỗi chân hai chân thay nhau đưa lên cao
- Bật:  Bật tiến về phía trước
b. TCVĐ: Tay đẹp; Soi gương
3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng. 
* Ổn định lớp - Điểm danh chuẩn bị cho các hoạt động trong ngày.

Nhánh 1               
( từ 05/01 -

09/01)

PTTC:
Bò theo đường 

zic zăc

PTNN:  
Truyện: Tâm 
sự của vỏ hộp

PTTM:
Tô màu nước 

PTNT:
Gộp PV 4 

PTTCKNXH:
Giữ gìn môi 

trường  

Nhánh 2 ( từ 
12/01 - 16/01)

PTTC:
Bật tiến về phía 

trước 

PTNT
Sự kỳ diệu của 

giấy

PTNN
Thơ: Vứt rác 

đúng chỗ

PTNT
So sánh to nhỏ

PTTM:
DH: Con diều 

giấy        3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 3 ( từ 
19/01 - 23/01)

PTTC:
Ném xa bằng 2 

tay

PTNT:
HĐ STEAM 

theo quy trình 
5E Tìm hiểu 

nguyên liệu làm 
giấy

PTNN
Thơ: Không 

dung túi nilon 

PTTM:
HĐ STEAM 

theo quy trình 
thiết kế kỹ 

thuật EDF: 
Làm túi giấy 

PTTM:
VĐ: Không xả 

rác        

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 1               
( từ 05/01 -

09/01)

- Quan sát: 
Cây hoa mười 
giờ
-TC: Mèo đuổi 
chuột

-TC: Kéo co
- Quan sát: 
Thùng rác
- Chơi tự do 
tại khu nhà 
chòi

- Quan sát: 
Sân trường
-TC: Chi chi 
chành chành

-TC: Mèo đuổi 
chuột
- Quan sát: 
Thùng rác
- Chơi tự do tại 
khu non bộ

-TC: Chi chi 
chành chành
- Quan sát: Cây 
phượng
- Chơi tự do tại 
khu nhà nhảy
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

- Chơi tự do: 
tại khu hòn non 
bộ, sân trước 
sân khấu

- Chơi tự do 
tại khu vườn 
hoa suối nước 

Nhánh 2 ( từ 
12/01 - 16/01)

- Quan sát: 
Diều giấy 
-TC: Lộn cầu 
vòng
- Chơi tự do tại 
tại khu hòn non 
bộ, sân trước 
sân khấu

-TC: Rồng 
rắn lên mây
- Quan sát: 
Thùng rác
- Chơi tự do 
tại khu nhà 
chòi

-TC: Bịt mắt 
bắt dê
-Quan sát: 
Cây hoa bằng 
vỏ chai 
- Chơi tự do 
tại khu vườn 
hoa suối nước

-TC: Kéo cưa 
lừa xẻ
- Quan sát: 
Cây hoa giấy
- Chơi tự do tại 
khu non bộ 

- Quan sát: 
Diều giấy
-TC: Mèo đuổi 
chuột
- Chơi tự do tại 
khu nhà nhảy

Nhánh 3 ( từ 
19/01 - 23/01)

- Quan sát: 
Cây hoa bằng 
vỏ chai
-TC: Dung 
dăng dung dẻ
- Chơi tự do tại 
tại khu hòn non 
bộ

-TC: Mèo 
đuổi chuột
- Quan sát: 
Thùng rác
- Chơi tự do 
tại khu nhà 
chòi

-TC: Chuyền 
bóng
- Quan sát: 
Sân trường
- Chơi tự do 
tại khu vườn 
hoa suối nước

-TC: Kéo co
- Quan sát: 
Diều giấy

- Chơi tự do tại 
khu non bộ

- Quan sát: Cây 
hoa bằng vỏ chai
-TC: Bịt mắt bắt 
dê
- Chơi tự do tại 
khu nhà nhảy

5 Vệ sinh, ăn, ngủ
- Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân (cười đùa khi ăn uống dễ gây 
sặc, ngậm hột hạt, tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn lạ, không leo trèo bàn ghế , lan can, 
không theo người lạ, trêu động vật, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, không lại gần 
người đang hút thuốc lá,…).
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

- Nghe hát thiếu nhi.

Nhánh 1             
( từ 05/01 -

09/01)

- Nhận biết 
trang phục theo 
thời tiết. Bước 
đầu tập mặc 
quần áo.
- Nghe nhạc 
bài: Em vẽ môi 
trường xanh

- Biết chú ý 
lắng nghe khi 
cô, bạn nói.
- Biết quan 
tâm, giúp đỡ 
bạn khi cần 
thiết.

- Tham gia 
lớp học tiếng 
anh.

- Cho trẻ vỗ 
tay, lắc lư, 
nhún nhảy theo 
bài hát: Trái 
đất này là của 
chúng mình- 
Đọc thơ: Vứt 
rác đúng chỗ

- LQTA.
- Cho trẻ biểu 
diễn văn nghệ
- Cô nhận xét trẻ 
nêu gương bé 
ngoan trong 
tuần.

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 2 ( từ 
12/01 - 16/01)

-  Cho trẻ vỗ 
tay, lắc lư, 
nhún nhảy theo 
bài hát: Em yêu 
cây xanh.

- Có khả năng 
nghe các bài 
hát, bài thơ, ca 
dao, đồng dao, 
tục ngữ, câu 
đố, hò, vè phù 
hợp với độ 
tuổi và chủ đề 
thực hiện.
- Đọc thơ: Em 
yêu tờ giấy

- Tham gia 
lớp học tiếng 
anh.

- Trẻ biết chấp 
nhận và thực 
hiện được một 
số hành vi tốt 
trong vệ sinh 
phòng bệnh khi 
được nhắc nhở.

- Tham gia lớp 
học tiếng anh.
- Cô nhận xét trẻ 
nêu gương bé 
ngoan trong 
tuần.
Mở dự án:
E1: Tạo tình 
huống để dẫn 
dắt vào dự án. 
Khảo sát kiến 
thức nền của trẻ
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh 3 ( từ 
19/01 - 23/01)

- Trẻ có khả 
năng nghe các 
bài hát, bài thơ, 
ca dao, đồng 
dao, tục ngữ, 
câu đố, hò, vè 
phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề 
thực hiện.

- Biết chú ý 
lắng nghe khi 
cô, bạn nói
- Ôn bài hát: 
Con diều giấy

- Tham gia 
lớp học tiếng 
anh   

- Trưng bày sản 
phẩm, chia sẻ 
và đánh giá về 
sản phẩm của 
dự án "  "(E6).

- Tham gia lớp 
học tiếng anh.
- Cô nhận xét trẻ 
nêu gương bé 
ngoan trong
tuần.

7 Trả trẻ

- Nhận biết được tác hại của việc dùng máy tính, xem tivi, điện thoại nhiều giờ liên 
tục.
- Có khả năng nghe hiểu và làm theo yêu cầu đơn giản.
- Dọn dẹp đồ chơi.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân: Ra về, nhắc phụ huynh kí sổ xác nhận tình trạng sức 
khỏe trẻ.
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3

Nấu 
ăn: 

- Trẻ biết lựa chọn thực 
phẩm, biết nấu một số món 
ăn đơn giản từ các loại động 
thực vật: tôm, cua, cá, rau, 
củ dưới sự hướng dẫn của 
cô.                         
- Trẻ biết bày và giới thiệu 
món ăn trong thực đơn và 
chào mời khách hàng.

- Trò chơi: 
+ Bé làm đầu bếp
- Trẻ thực hiện công việc: 
Mua thực phẩm, chế biến 
thực phẩm, nấu các món 
ăn, bày, phục vụ khách 
hàng….                                                 
-Trẻ phối hợp nhịp nhàng 
cùng các bạn chơi trong 
nhóm.

- Tạp dề, mũ, bộ đồ nấu 
ăn, bộ đồ dùng để ăn, 
tranh lô tô, bảng gài.
- Thực phẩm: Trứng, thịt, 
tôm, cua, cá, các loại rau 
củ...
- Thao tác dán trứng
- Đồ ăn tráng miệng:  
Bánh, các loại hoa quả...

x

x

x

  x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

*Góc 
phân 
vai

Bán 
hàng:

- Trẻ biết thỏa thuận và tập 
phân vai chơi dưới sự 
hướng dẫn gợi ý của cô.                      
- Trẻ biết giới thiệu các mặt 
hàng.                          
- Biết mua bán hàng theo 
đúng bảng giá.                        
- Thể hiện được đúng vai 
của người bán (Chào mời, 
cảm ơn) người mua (hỏi 
giá). Trẻ có kĩ năng trả tiền.

- Thực hiện các thao tác: 
Sắp xếp bày các mặt hàng 
(ô tô hộp sữa, trống từ 
chai, con vật từ lõi giấy, 
túi giấy, túi vải, ống hút 
giấy, côc giấy, bát giấy...) 
ra bàn.

- Chào mời khách hàng, 
giới thiệu các mặt hàng, 
lấy đúng hàng, 

- Đưa hàng, nhận tiền, cảm 
ơn khách hàng,…

- Bảng giá, tiền,                               
- Đồ chơi: ô tô hộp sữa, 
trống từ chai, con vật từ 
lõi giấy, t úi giấy, túi vải, 
ống hút giấy, côc giấy, 
bát giấy và các món ăn, 
hoa quả, nước uống…
- Một số loại thực phẩm: 
tôm, cua, cá, rau củ quả, 
trứng…

x
x

  x

x
x

  x

x
x

  x
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Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3
- Trẻ tập phân vai chơi cho 
nhau, đóng vai bác thợ xây 
thực hiện các công việc: 
xây cổng, tường bao, xây 
nhà, xây các khu trồng 
hoa, cây xanh, các khu vui 
chơi, sân vườn của theo 
mẫu gợi ý của cô.
- Trẻ  tập đặt tên công 
trình và giới thiệu về công 
trình xây dưới sự gợi ý của 
cô.

- Khối hộp, mái nhà, 
cổng, lắp ghép, ống nút, 
gạch,…
- Cây xanh, hoa, cỏ, 

x

x

x

x

x

x

Nhà máy tái chế x

Công viên cây xanh x

2 * Góc xây 
dựng

- Trẻ biết tập phân vai chơi 
cho nhau dưới sự hướng 
dẫn gợi ý của cô.
- Sử dụng các nguyên liệu, 
đồ chơi. Biết xây theo mẫu.
- Xây thành khuôn viên 
đẹp: gồm có cổng, tường 
bao, nhà, hoa, cây xanh, 
-  Tập đặt tên cho công 
trình dưới sự gợi ý của cô.

Nhà máy túi giấy

- Mẫu gợi ý xây nhà
- Mô hình xây dựng
- Logo phân khu.

x
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Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3
3 * Góc sách 

truyện
- Trẻ  biết chọn sách, nội 
dung chơi theo ý thích.                                  
- Trẻ  biết cách xem sách, 
lật mở từng trang và tập đọc 
thơ chữ to có gắn hình ảnh                       

- Trẻ xem sách tranh về 
chủ đề: Bé với rác thải, Sự 
kỳ diệu từ giấy, túi giấy.                                 
- Đọc thơ chữ to về chủ 
đề: Bé với rác thải, Sự kỳ 
diệu từ giấy, túi giấy.                                 

- Sách, tranh ảnh họa báo, 
sách tranh truyện về chủ 
đề Bé với rác thải, Sự kỳ 
diệu từ giấy, túi giấy. 
- Rối rẹt 1 số đồ dùng đồ 
chơi về đồ tái chế, các 
loại giấy.
- Sách phân loại rác, cây 
xanh, tái chế giấy, túi 
giấy.
- Bài thơ chữ to : 
+ Vứt rác đúng chỗ
+ Không dung túi nilon

x

x

x

 x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3
4 * Góc học 

tập:
- Trẻ biết chơi đúng luật 
các trò chơi theo yêu cầu 
của cô.

- Nhận biết được đồ dùng 
chủ đề: Bé với rác thải, Sự 
kỳ diệu từ giấy, túi giấy.                                 
- Trẻ biết chắp ghép tranh 
về chủ đề: Bé với rác thải, 
Sự kỳ diệu từ giấy, túi giấy 
để tạo thành hình hoàn 
chỉnh.
- Nhận biết hành vi đúng/ sai
- Trẻ biết một số thao tác cơ 
bản với máy tính: tắt, mở, di 
chuyển chuột, kích chuột 
(kích đơn)

- Cô hướng dẫn và chơi 
cùng với trẻ.                                                            
* Trò chơi khám phá chủ 
đề:             
- Nhận biết phân loại đồ 
tái chế bằng giấy - nhựa

- Chắp ghép hình: Cốc 
giấy, bát giấy, túi giấy, 
hộp giây…

- Hành vi đẹp của bé. 

- TC: Bé tập bấm chuột 
chọn đúng hình

- Lô tô, bảng chơi phân 
loại đồ dùng tái chế

- Hình ảnh về cốc giấy, 
bát giấy, túi giấy, hộp 
giấy.

- Các hành vi nên và 
không nên.
- Trò chơi trên máy tính

x

x

  x

  x

x

x

x

  x

x

x

x

  x

- Quan tâm đến số lượng và 
biết đếm trên các đối tượng 
giống nhau, đếm đến 4 và 
đếm theo khả năng 

* Trò chơi toán (tư duy):
- Gài đúng số lượng 
- Nối đúng số lượng
- Bé xếp giỏi

- Mẫu gợi ý
 - Bảng chơi
 - Chấm tròn, lô tô chủ đề 
Bé với rác thải, Sự kỳ diệu 
từ giấy, túi giấy.

x
x

x

x
x

x

x
x

x
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Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3
- So sánh 2 đối tượng to hơn 
– nhỏ hơn.

- So sánh to – nhỏ - Hộp giấy, cốc giấy, túi 
giấy, bát giấy, ô tô hộp 
sữa, chai

  x   x   x

- Trẻ biết chơi cắp cua, rèn 
sự khéo léo của đôi tay

* Trò chơi dân gian:
- Cắp cua. 

- Bảng chơi cắp cua
- Sỏi đá x x x

- Trẻ biết đổi màu pha 
trộn màu sắc để tạo thành 
màu sắc mới.

* Thí Nghiệm: 
- Biến đổi màu sắc

- Cốc nhựa: 6 cốc

- Màu nước: xanh 
dương, đỏ, vàng

- Nước lọc

x x x
  

5 * Góc nghệ 
thuật:

- Trẻ biết sử dụng nguyên 
học liệu giấy các loại để làm 
được túi giấy.
-Trẻ biết thể hiện các kĩ 
năng vẽ, tô màu, trang trí, 
làm đồ chơi về chủ đề Bé 
với rác thải, Sự kỳ diệu từ 
giấy, túi giấy.
- Biết mang các sản phẩm 
trưng bày ở các góc khác 
nhau. 

-Trang trí, Dự án: Túi giấy 
(E6)

- Tô màu nước các loại hộp 
giấy, cốc giấy, túi giấy, bát 
giấy, ô tô hộp sữa, chai.

- Bút sáp, màu nước, lá 
cây, hoa, bông, keo dán, 
giấy…

x

x

  x

x

x

x

x
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Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3
6 * Steam: - Trẻ biết cách lựa chọn 

nguyên liệu vật liệu để dính 
dán tạo thành những cái túi 
xinh.

- Làm túi giấy. - Giấy màu, lơ, hoa, bút 
màu.

x

                           Người duyệt                                                                                                                    Người soạn
                   Phó hiệu trưởng
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